
KHUNG HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU 

   Đối tượng: Ban giám đốc TTYT huyện 
 

1. Thực trạng hoạt động của chương trình phòng chống SDD của huyện, 

về: 

- Nhân lực cho chương trình dinh dưỡng: từ trung tâm đến thôn/ bản 

- Quá trình triển khai trong 5 năm gần đây: 

 + Các chương trình hỗ trợ, chỉ đạo của bộ Y tế, sở Y tế 

 + Kết quả đạt được 

 + Diễn biến sự thay đổi về tỷ lệ SDD trẻ me < 5 tuổi trong 5 năm qua 

2. Những đặc điểm về hoạt động của chương trình trong huyện 

- Những đặc điểm đặc thù của cộng đồng trong huyện có liên quan đến việc 

triển khai chương trình phòng chống SDD 

 + Kinh tế 

 + Văn hóa – nhận thức của người dân về vấn đề SDD 

 + Phong tục tập quán 

 + Các bên liên quan – đối với chương trình 

- Những thuận lợi khi triển khai các hoạt động, chương trình 

- Những khó khăn khi triển khai các hoạt động, chương trình 

- Các giải pháp đã được áp dụng để tháo gỡ 

- Bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai chương trình 

3.  Những đề xuất hay định hướng chiến lược của trung tâm nhằm cải thiện  

chương trình trong 5 năm tới. 
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Phụ lục 3 



 

 

 

KHUNG HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU 

Đối tượng: Phó chủ tịch xã phụ trách mảng y tế 
 

1. Nhận định chung về các hoạt động y tế của trung tâm và trạm y tế 

- Những mặt mạnh 

- Những hạn chế 

- Đánh giá vai trò, tầm quan trọng của vấn đề DD TE CĐ trong các vấn đề sức 

khỏe hiện nay tại CĐ – Sự quan tâm của CĐ? 

2. Nhận định về hoạt động của chương trình phòng chống SDD trẻ em 

cộng đồng 

- Các hoạt động đã và đang triển khai thường kỳ 

 + Mặt mạnh 

 + Những hạn chế 

3. Nhận định (chủ quan) về hiệu quả của chương trình phòng chống SDD 

của xã trong 5 năm qua: 

- Về nhận thức của người dân 

- Về sự thay đổi tỷ lệ SDD TE tại CĐ 

4. Một số đặc điểm mang tính đặc thù của địa phương có ảnh hưởng đến 

chương trình phòng chống SDD trẻ em tại CĐ 

- Kinh tế 

- Văn hóa – nhận thức của ngườ dân về vấn đề SDD của trẻ em 

- Nghề nghiệp chính 

- Phong tục tập quán (những quan niệm về sinh con, nuôi con có liên quan đến 

tình trạng dinh dưỡng của trẻ em) 

- Sự ủng hộ của người dân với chính quyền, với chương trình......... 

- Vấn đề dân tộc, tôn giáo 

5. Những ý kiến đề suất nhằm can thiệp hiệu quả hơn 
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KHUNG HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU 

Đối tượng: Cán bộ chuyên trách về dinh dưỡng tại xã 
 

1. Thời gian công tác tại trạm của anh/chị 

2. Thời gian nhận nhiệm vụ về chương trình phòng chống SDD tại xã của 

anh/chị 

3. Những nội dung chính đã hoạt động trong 5 năm qua 

- Những hoạt động thường kỳ  

- Những hoạt động của các chương trình can thiệp từ các nơi 

4. Nhận định về thực trạng triển khai chương trình phòng chống SDD tại 

xã 

- Những thuân lợi 

- Những khó khăn 

- Những rào cản 

- Những giải pháp khắc phục 

- Những kết quả đạt được 

- Những trăn trở chưa được tháo gỡ 

5. Đặc điểm tình hình của địa phương có liên quan đến việc triển khai 

chương trình phòng chống SDD 

- Nghề nghiệp chính của người dân tại địa phương 

- Điều kiện về kinh tế tại địa phương 

- Trình độ văn hóa chung của các bà mẹ có con < 5 tuổi 

- Đặc điểm về văn hóa, phong tục tập quán 

- Vấn đề tôn giáo, dân tộc 

- Các ban ngành có liên quan đến ngành y tế:  

 + Sự ủng hộ của chính quyền 

 + Các hoạt động của các tổ chức, đoàn thể có liên quan: đoàn thanh niên, hội 

phụ nữ, hội nông dân,... 

 + Mối liên kết giữa cán bộ y tế với các ban ngành có liên quan trên 

- Khả năng hoạt động của các cộng tác viên y tế thôn/bản 

6. Đặc điểm và thực trạng của CĐ tại buôn can thiệp 

- Về kinh tế 

- Văn hóa 

- Nhận thức của người dân 

- Các hoạt động về y tế và các hoạt động khác 

7. Những ý kiến đề xuất qua kinh nghiệm làm việc để chương trình can 

thiệp có hiệu quả trong những năm tới 

8. Những ý kiến đề xuất cho việc triển khai tại buôn can thiệp trong thời 

gian tới 
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KHUNG HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU 

Đối tượng: Hội trưởng hội phụ nữ xã 

 

1. Thời gian chị sống tại địa phương 

2. Thời gian làm công tác phụ nữ tại địa phương 

3. Những đặc thù của phụ nữ tại địa bàn của chị 

- Trình độ học vấn chung (chủ yếu ở mức nào?) 

- Những thói quen, phong tục tập quán chính 

- Nghề nghiệp chính của chị em 

- Mức thu nhập (phần lớn ở mức độ nào?) 

- Các hoạt động của hội phụ nữ tại địa phương đã và đang duy trì 

- Khả năng tham gia các hoạt động đó và các công tác phong trào của chị em 

phụ nữ tại địa phương như thế nào 

- Vai trò của người phụ nữ trong gia đình nói chung, đối với việc CSSK nói 

riêng 

- Sự quan tâm của phụ nữ đối với vấn đề dinh dưỡng của trẻ em trong tất cả 

các vấn đề SK của địa phương hiện nay 

4. Những nội dung công việc chị đã tham gia nhằm hỗ trợ vào chương 

trình phòng chống SDD tại CĐ 

- Những nội dung công việc đã làm 

- Những thuận lợi 

- Những khó khăn 

- Những rào cản gặp phải 

- Những kinh nghiệm rút ra sau thời gian tham gia công tác 

- Những kết quả đạt được 

- Những hạn chế và khó khăn chưa được tháo gỡ 

5. Theo chị, trong thời gian tới, để chương trình phòng chống SDD đạt 

hiệu quả hơn, cần phải có giải pháp nào? 

- Làm gì để thay đổi nhận thức, thái độ, kỹ năng của các bà mẹ về vấn đề 

phòng chống SDD cho con 

- Giải pháp nào dễ được CĐ chấp nhận 

- Giải pháp nào mang tính CĐ cho vấn đề này 

- Vấn đề liên kết liên ngành trong giải quyết các vấn đề SK tại CĐ: ai, tổ chức 

nào có uy tín tác động? 

- Những giải pháp trên áp dụng cho buôn can thiệp như thế nào 
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KHUNG HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU 

Đối tượng: Già làng/ ban tự quản buôn 

 

1. Thời gian ông/bà giữ vị thế này trong buôn? 

2. Đặc điểm về người dân trong buôn của mình 

- Nghề nghiệp chính 

- Mức thu nhập 

- Học vấn của phụ nữ tuổi sinh đẻ 

- Vấn đề an ninh trật tự trong buôn 

- Tôn giáo 

- Vai trò của người phụ nữ trong gia đình – Vấn đề giới 

- Hoạt động của các đoàn thể xã hội trong buôn: đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội 

nông dân,... 

- Ai chịu trách nhiệm chính về việc CSSK cho gia đình nói chung, nuôi con nói riêng 

- Ai chịu trách nhiệm chính về kinh tế trong gia đình: người làm ra sản phẩm, người 

quản lý sản phẩm 

- Những phong tục tập quán của người bản địa liên quan đến việc sinh đẻ, nuôi con  

3. Công việc chính của ông/ bà trong nhiệm vụ là già làng/ ban tự quản? 

- Những hoạt động thường kỳ 

- Những thuận lợi 

- Những khó khăn 

- Những kết quả đạt được 

- Những khó khăn chưa được tháo gỡ 

4. Ông/bà đã từng tham gia vào trong công việc phòng chống SDD của trẻ em ở 

buôn chưa? 

- Nếu có, cụ thể là việc gì? 

- Những đóng góp đáng kể 

- Những khó khăn gặp phải khi tham gia 

- Theo ông/ bà những khó khăn nào của buôn mình gặp phải khi triển khai về vấn đề 

phòng chống SDD cho các cháu nhỏ dưới 5 tuổi 

 + Nhận thức của các bà mẹ về vấn đề SDD trẻ em 

 + Sự chấp nhận của các bà mẹ khi triển khai chương trình 

 + Những rào cản về thói quen, phong tục tập quán 

 + Khả năng về kinh tế 

5. Theo ông/ bà, để có thể làm giảm tỷ lệ SDD của trẻ dưới 5 tuổi của buôn mình 

cần phải có giải pháp tháo gỡ nào? 

- Vấn đề kinh tế 

- Vấn đề nhận thức 

- Sự chấp nhận của cộng đồng 

- Sự tương tác của các thành viên trong cộng đồng 

- Vai trò của người đứng đầu trong buôn 

- Các giải pháp cụ th 
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KHUNG HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU 

Đối tượng: Bà mẹ có con suy dinh dưỡng 

 

1. Hành chính 

- Tên chị: 

- Tuổi chị: 

- Chị có mấy con 

- Con nhỏ chất của chị bao nhiêu tháng tuổi 

- Công việc chính của chị hàng ngày 

- Mức thu nhập trung bình của GĐ chị: trung bình/ tháng.............TB/năm.......... 

2. Các thông tin chính 

- Trong 1 năm qua, chị có được nghe thông tin gì về vấn đề SDD của trẻ em dưới 5 

tuổi không? 

- Nếu có, là những nội dung gì? 

- Chị nghe những thông tin ấy từ đâu? 

- Theo chị, nếu con bị SDD có quan trọng cho SK của cháu không?  

- Nếu có, quan trọng như thế nào? 

- Theo chị nếu muốn con không bị SDD thì phải làm gì? 

- Theo phong tục tập quán hay kinh nghiệm của chị, của CĐ chị, khi mang thai cần 

ăn uống, sinh hoạt, làm việc như thế nào? Vì sao? 

- Khi mang thai cháu, chị đã làm việc, ăn uống như thế nào? Vì sao? 

- Phong tục của dân tộc chị, GĐ chị, CĐ chị về: 

 + Vấn đề sinh con trai/ gái?  

 + Về vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ? 

 + Cho ăn bổ sung?  

 + Nuôi trẻ khi trẻ bị bệnh 

- Chị đã cho cháu bú như thế nào: 

 + Ngay sau sinh?  

 + Thời gian bú? 

 + Ăn bổ sung? 

 + Nuôi cháu khi bị bệnh? 

 Vì sao chị không làm giống như chị biết/nghĩ? (nếu thấy khác) 

- Trong thời gian tới chúng tôi muốn cùng chị tìm cách nuôi bé để bé không bị SDD, 

chị có đồng ý không? 

- Nếu không, tại sao? 

- Nếu có, theo chị nên làm bằng cách nào để giải quyết những khó khăn đang có ở 

chị? 

 + kiến thức nuôi con 

 + kỹ năng nuôi con 

 + điều kiện về kinh tế, thời gian 

 + khác........................... 

 

Phụ lục 8 


